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THÔNG  TU'
Hỉin hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Iliiél bị phục vụ quan lý dào lạo lái xe

Cân cứ Luật Tiêu chuủn và Ouy chtiân kỹ ihuụt ngảv 20 tháng () nảni 20(16:
Cản cử Nghị (tịnh sổ 127/2007/ND-CP ngày 01 thủng 8 nâm 2007 của Chinh phù 

quy định chi tiết thi hành mật sỏ điều cua Luật Tiêu chuán vờ Quy chuủn kỹ thuật:
Cản cử Ngliị tlịnh sổ 12/2017/NĐ-CP ngày ¡0 tháng 02 nãm 2017 cửa Chinh phú 

quy (tịnh clnh■ năng, nliiệm vụ, quyền hụn và cơ cẩu tô tinh ' nia Hộ Giao thông vận lãi;
Theo itc nghị cùa Vụ trutmg Vụ Khoa học - Công nghị’ và Tống cục tnrởĩtg Tong 

cục Dường hộ Việt Nam:
ỉìộ tnrởtiỊ* Bộ d a o  thông vận tài han hành Thòng tư ban lùtnh 02 Quy chuân kỳ 

thuật quổc gia về tlìiét bị phục vụ quan lỳ đào tạo lải xe.
Diều I. Ban hãnh kém theo Thông tư nảy 02 Quy chuấn kỳ thuật quốc gia về 

thiẽt bị phục vụ quan lý dào lạo lái xe như sau:
1. Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về thict bị giảm sãt thời gian và quãng dường 

học thực hãnh lái .xe.
Mà sổ đảng kỷ: ỌCVN 105:2020/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về thiết bị mỏ phông đề đào tọo lái xc ô tó - 
cabin học lái xc ô tỏ.

Mã sổ đăng kỷ: QCVN I06:2020/BGTVT.
Diều 2. Thõng tư này cò lìiệu lực thi hành kế tử ngây 01 Ihãng 7 nñni 2021.
Diều 3. Chánh Văn phòng Bộ. Chánh Thanh ira Bộ, các Vụ trưởng. Tống cục 

trưởng Tòng Cục Dường bộ Viột Nam, Thủ trương các cơ quan, tó chức và cá nhân cỏ 
liên quan chịu trách nhiệm Ihi hãnh Thòng tư này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ. cơ  quan ngang B ỹ. cơ  quan Ihuộc Chinh
- UBND các linh, thảnh pho (rục thuộc TW;
- Tỏng cục TCĐ LCL-BỘ  KHCN (đổ dâng kỷ);
- Gục Kiẻrn ira vàn hâu (B ộ  T ư  pháp);
- c ỏ n g  bảo; Công Thông tin đi(*n lir Chinh phù;
- Cong Thõng tin diện lir B ộ  G iao thủng vạn tài;
- B áo  G T . Tọp chi G T V T ;
-  Lưu: V T . KÍICN .
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QUY CHUẠN KỸ TH UẠT Q UÓC GIA  
VÉ TH IÉ T BỊ GIÁM SÁT THỜ I GIÁN VÀ QUÃNG ĐƯ Ờ NG  

HỌC TH Ự C HÀNH LÁI XE 
(National technical regulation on distance and time measuring 

device for driving school vehicles)

1. QUYĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẳn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tổi thiẻu đối vởi thiết 
bị giảm sát thời gian vả quãng đường dược lẳp đặt trẽn các xe 6 tô tập 
lái đẻ dạy thực hành lái xe trẽn đường tại các cơ sờ đào tạo lái xe ỏ tò.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
sản xuầt. lẳp ráp. nhập khẩu, thử nghiệm, chửng nhặn chất lượng, 
quản lý và khai thác sử dụng thiết bị giảm sát thời gian vả quãng đường 
lắp trên các xe ò tò tập lải dạy thực hành lải xe tại các cơ sờ đảo tạo lái 
xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẳn này. các từ ngữ dưới đảy được hiẻu như sau:

1.3.1. Thiết bị giám sát thời gian và quăng ơuúng thực hành lái xe (sau 
đày gọi tắt là thiết bị DAT) là thiét bị điện tử được lẳp trén xe ó tỏ đé 
ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận các thòng tin bảt buộc liên quan 
trong quả trinh dạy và Ihực hành lải xe.
1.3.2. Phièn học thực hành lái xe được tính từ thời điềm mỗi học vién 
bắt đầu điều khiẻn xe tập lải đến thời điềm két thúc.
1.3.3. Quảng đuúng thụv hành lái xe được xảc định bẳng tổng chiều 
dài quãng đường cùa từng phiên học thực hành lái xe mà mổi học viên 
học thực hành lải xe trong quá trình học.
1.3.4. Thời gian học thực hành lá i xe được xác định bẳng tổng thời gian 
của từng phiên học thực hành lái xe mà mỏi học vién học thực hành lải 
xe trong quá trình học.
1.3.5. Thè: là các loại thẻ từ, thẻ chip sử dụng đẻ định danh học vién, 
giảo vién.

1



QCVN 105:2020/BGTVT

1.4. Cảc từ vỉết tắt

Bảng 1. Danh mục các từ viểt tắt

Tén viết tảt Tên đầy đú Ỷ nghĩa

DAT Distance and Time Thời gian và quãng 
đường

GNSS Global Navigation Satellite 
System

Hệ thống vệ tinh định vị 
toàn cầu

HD High Deíinition Độ phản giải cao
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2. QUY ĐỊNH KỸ THUẠT

2.1. Yêu cầu về chức năng hoạt động

Thiét bị DAT phải có các chửc năng tổi thiéu sau đảy:

2.1.1. Chức năng hiến thị thòng tỉn và thông báo trạng thái hoạt 
động

Thiết bị DAT phải có chửc nâng tự kiềm tra khi khới động ban đầu 
và trong suốt quá trình hoại động và có các tín hiệu, bảo hiệu bẳng 
đèn, bằng àm thanh hoặc thông qua màn hình, để thòng bảo trạng 
thái hoạt động, bao gồm:

- Tinh trạng tỉn hiệu viễn thông di động;

- Tinh trạng có két nối, mầt kết nổi với máy chủ;

- Tinh trạng có tín hiệu, mất tin hiệu GNSS;

- Tinh Irạng hoạt động của bộ nhở lưu trử dữ liệu:

- Tinh trạng hoạt động của camera;

- Trạng thái đăng nhập, đảng xuầt cùa giáo viên và học viên;

- Hiền thị Ihông báo thỏng tin học viên sau khi đăng nhập bao 
gồm: mã số học vién (ID). mã khóa học, tên học vièn, tén giáo vièn. 
Phát ám thanh thỏng bảo: đúng. sai. hoàn thành khi đảng nhập, đãng 
xuảt và khi nhặn dạng sai khuôn mặt học viên so vởi đảng nhập.

- Hiển thị theo thời gian thực, bao gồm: kết quả xác thực, sổ liệu 
Ihởi gian, quãng đường đã học của phiên học thực hành lái xe.

- Hiẻn thị sổ liệu thời gian, quãng đường của học vién đã luyện 
tập và còn phải luyện tập tiếp so vởi quy định.

2.1.2. Chức năng ghi nhận thay đổi người dạy và học trên xe

- Ngưởi dạy thực hành và học viên sử dụng thẻ hoặc vân tay 
chạm vào đầu đọc thẻ hoặc đầu đọc vản tay của thiết bị đẻ đảng nhập 
hoặc đảng xuất hệ thổng.

- Thiét bị DAT phải ghi lại được thời điém, tọa độ đảng nhập, 
đăng xuất của người dạy thực hành và học viên, đồng thời phải có báo 
hiệu đé nhận biểt các sự thay đổi này.

- Việc đăng nhập, đảng xuẩt chỉ thực hiện được Khi xe dừng hoặc
đỏ.
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2.1.3. Chửc năng xãc thực ngườỉ học qua camera

• Thiết bj DAT có khả năng sử dụng camera nhặn dạng khuón mặt 
đé xảc thực học viên.

- Tần suất xảc thực là 5 phút/lần.

- Thiết bị DAT ghi nhận thời điẻm, tọa độ. kết quả xác thực tại thời 
điẻm xác thực.

2.1.4. Chức năng cảnh báo

Thiét bị DAT phải phát tín hiệu cảnh báo bẳng đèn Led nháy sáng 
hoặc màn hình hiển thị:

- So sánh nhận dạng khuỏn mặt học viẻn không trùng khớp vởi 
thông tin đả được đảng kỷ qua thẻ hoặc vân tay của học viên;

- Phần cứng lỗi bao gồm: mẳl tín hiệu GNSS. mất tín hiệu viễn 
thông di động, lỗi bộ nhở, camera bị lỗi;

- Khòng kết nối được vởi máy chủ quản lý.

2.1.5. Chức năng ghi vả lưu trử dử tíệu trên thiết bị

Thiết bị DAT phải ghi và lưu trữ dử Rệu trong bộ nhở thiét bi các thòng 
tin tối thiểu như sau:

2.1.5.1. Thông tin vẻ người dạy và học viên

- Thông tin định danh học viên qua mả thẻ hoặc vàn tay và hình 
ảnh khuôn mặt.

- Thông tin định danh giáo viẻn qua mã thẻ hoặc vàn tay.

- Thời điẻm, tọa độ bẳt đầu và kết ihúc phiên học thực hành lái xe 
của từng học viên.

- Thời gian, quãng dường học thực hành tích lũy và thởi gian, 
quãng đường thực hành trong ngày của từng học viên.

2.1.5.2. Thông tin hành trình xe chạy và kế t quà xác thực khuôn m ặt 
học vi én

- Hành trình xe chạy (thời gian, tọa độ. tốc độ) với tần suầt ghi và 
lưu trử khỏng quá 30 giày một lần khi xe trong phiên dạy thực hành.

- Kết quà xác thực khuôn mặt học viên (đúng, sai) với tần suất 
ghi vả lưu trữ khỏng quá 5 phút một lần khi xe đang cỏ học vièn học 
Ihực hành.
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- Ảnh chụp thời điẻm đăng nhập và đăng xuầt thành cóng. Ảnh 
chụp tại thời điẻm thiết bị phát hiện khuòn mặt học vién và định danh 
qua thẻ hoặc ván tay là không cùng một người.

2.1.6. Chửc nãng truyền dử liệu về máy chủ

- Dử liệu theo quy định tại mục 2.1.5 của Quy chuẩn này phải được 
truyền về mảy chủ quản lỷ vởi tần suẩt khòng quá 5 phút một lần khi 
xe trong phiên thực hành vả được quản lý, lưu trử theo quy định tạỉ 
mục 2.6 của Quy chuẳn này.

- Trong trường hợp mát kết nối với máy chủ do gián đoạn đường 
truyền, thiết bị DAT phải gửi lại đầy đủ dữ liệu đã ghi nhận được trước 
đó vè máy chủ ngay sau khi đường truyèn hoạt động trở lại, theo thử tự 
thời gian từ truớc đén sau (cho phép gửi song song dử liệu cũ và dử 
liệu hiện thời).

2.2. Yèu cầu về phần cửng

Thiét bị DAT phải có vò bọc cứng, đảm bảo hoạt động binh 
thường trong mỏi trường làm việc của xe. đảm bảo không làm mẩt hay 
Ihay đỏi dữ liệu đã được ghi, lưu trữ tại thiết bị DAT. Két cáu thiét bị 
DAT phải cỏ các bộ phận sau:

• Bộ vi xử lý;

- Bộ phận thu nhận hinh ảnh (camera): độ phán giải tổi thiểu HD 
(1280 X 720 pixel), chụp ảnh rõ trong mọi điều kiện ánh sảng;

- Bộ phận đảng nhập và đảng xuất hệ thổng để nhận dạng học 
vién (thông qua đầu đọc thẻ hoặc đầu đọc ván tay);

- Bộ phận nhận tín hiệu GNSS:

- Bộ phận thu phát tín hiệu viễn thõng di động, tối thiều còng nghệ 
3G;

* Bộ phận hiẻn thị và cảnh báo: màn hinh (cỏ kích thước tối thiẻu 7 
Inch), đèn tin hiệu, loa;

- Bộ nhở đảm bảo dung lượng đẻ lưu giữ các dử liệu tối thiểu 
30 ngày gần nhát các thông tin quy định tại mục 2.1.5 của Quy chuần 
này;

- Đồng hồ thời gian thực được đồng bộ thời gian vệ tinh (khi có tin 
hiệu vệ tinh) và hiệu chỉnh theo giở Việt Nam;

5



QCVN 105.-2020/BGTVT

-  Có ít nhất một cổng kết nổi theo chuẳn USB đẻ trích xuất dử liệu 
từ thiét bị DAT theo quy định tại mục 2.1.5 cùa Quy chuản này.

2.3. Yêu cầu về phần mềm quản lý, khai thãc cúa cơ sỡ đào tạo

Phần mèm phải cài đật được trên máy tính, các giao diện và kẻt 
quả hiển thị bằng tiếng Việt. Phần mèm phải cỏ tối thiếu các tỉnh năng 
sau đây:

2.3.1. Tiếp nhận thõng tỉn học vièn

Phần mềm có khả năng tiẻp nhận:

- Thông tin học viên thông qua việc nhập lệp dử liệu báo cáo 1 
được Két xuất từ phần mềm quản lý cơ sở đào tạo của Tổng cục 
Đưởng bộ Việt Nam;

- Danh sách học viên học viên đã được kiềm tra đạt yéu cầu môn 
Pháp luật giao thông đường bộ. Kỹ thuật lái xe vá danh sách học vièn 
đã được kiểm tra đạt yêu cầu mòn Pháp luật giao thòng đường bộ và 
Kién thửc mởi vè xe nâng hạng (đối với học viên đào tạo nâng hạng);

- Dữ liệu xác thực hình ảnh của học viên.

2.3.2. Kết nổi

• Có khả năng kết nối, truyền dữ liệu tại mục 2.1.5 của Quy chuẳn 
này đén máy chủ của cơ quan quản lý và cung cấp cho cơ quan quản lỷ 
có thẳm quyền khi cỏ yèu cầu;

- Có khả nâng két nối với thiết bị DAT được lảp đặt trên xe tập lải.

2.3.3. Giảm sát trực tuyến

- Đổi vởi học viên: Họ và tén, ảnh chán dung, mã số học vién, 
thòng tin tich lũy (tổng thởi gian và quãng đưởng học thực hành từ khi 
nhập học), thông tin trong phiên học (lổng thời gian và quãng đường 
học thực hành);

- Đối với giáo viên dạy thực hành: Họ và tên, ảnh chân dung, số 
Giấy chứng nhận giáo vién dạy thực hành lái xe;

- Đối vởi xe tập lái: Biẻn sổ xe. số G iấy phép xe tập lá i, tổc độ 
tửc thờ i, tọa độ của xe, vị trí xe trẻn bản đồ sổ;

- Đối với thông tin phiên học: Thông tin xuất phát (thời điểm, tọa 
độ), thóng tin kết thúc (thời điẻm, tọa độ), tinh trạng nhận diện học viên, 
ảnh chụp thời điém gằn nhất, hành trinh của xe trèn bàn dồ số.
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2.3.4. Quản lỷ, khai Ihác dử liệu

• Có khả náng th ié t lập cắu hinh th iế t bị DAT tương ứng vởi 
xe tập lái.

- Truy cập, tim kiếm, lập bảng biẻu, báo cáo, thống ké các dữ 
liệu theo biều mẫu tại Phụ lục A. B .c  cúa Quy chuẩn này.

- Thòng báo trạng thái hoại động của Thiết bị DAT: trạng thái cùa 
thiết bị tương ứng lắp Irèn xe hoạt động binh thường hoặc mất tín hiệu 
quá 30 phút trong phiên dạy thực hành.

2.4. Yéu cầu về khả năng xác thực

2.4.1. Xác thực khuôn mặt:

- Chu kỳ nhận dạng: 5 5 phút một lần;

- Độ nghiêng tối đa của gương mặt cần nhận dạng theo phương 
thẳng đứng: 30°;

- Độ nghiêng tối đa của gương mặt cẩn nhận dạng theo phương 
ngang: 25°.

2.4.2. Xác thực qua thẻ hoặc ván tay

- Tổc độ: á 5 giảy.

2.5. Yẽu cầu về độ chinh xác xác định thời gian và quãng đường 
thực hành lái xe

- Thời gian thực hành: sai số không vượt quả ± 0.5% giá trị đo.

- Quãng đường thực hành: sai số khóng vượt quá ± 5% giá trị đo.

2.6. Yẽu cầu về tính an toàn và lưu trử dữ liệu

- Các dử liệu được ghi và luu giữ trong th iế t bị DAT và máy 
chủ phải đảm bảo không bị xoá, không bị thay đồi trong suối thời gian 
lưu trữ theo quy định.

- Thời gian lưu trữ dử liệu từ th iết bị DAT quy định mục 2.1.5 
của Quy chuần này tại máy chủ quản lý lo i thiẻu là 05 nám.

- Kênh truyền từ thiết bị DAT đến máy chủ quản lý phải được mã 
hóa và bảo mặt truyền thõng.
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2.7. Yéu cầu về nguồn điện sử dụng

Thiết bi DAT sử dụng nguồn điện của xe ỏ tô. Mửc điện ảp sử 
dụng cùa thiét bị DAT phải phù hợp vởi mức điện ảp danh định của 
xe và có khả nảng chịu cảm ngược cực quy định tại Bảng 2 duởi đây.

Điện áp danh định (V) Điện áp thừ nghiệm cấm ngược cực (V)

12 14 ±0.1

24 28 ±0,2

36 42 ±0.2

2.8. Quy định về lẳp đặt thiết bị DAT trẽn xe ỏ tò

- Phải lẳp đặt thiết bị DAT ờ vj trí giáo viên dạy lái xe và học viên 
quan sát được màn hình hién thị, đèn bảo trạng thải hoạt động cùa 
thiết bị, bàng hưởng dẫn sử dụng.

- Bộ phận thu nhặn hình ảnh phải được lảp đặt sao cho chụp được 
loàn bộ khuòn mặt học vièn đang thực hành lái xe. nhưng không dược 
gãy cản trờ tầm nhìn bên ngoài.

- Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị DAT phải thế hiện các thông tin
sau:

4-Số ớiện thoại, địa chỉ liên hệ cúa nhà cung cắp thiết bị DAT;

+ Thao tác đảng nhập, đãng xuất lái xe;

+ Trạng thái hoạt động của thiết bị thòng qua tín hiệu, báo hiệu.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

3.1. Quản lý, chửng nhận sản phẳm

3.1.1. Thiết bị DAT trước khi lưu thông trẽn thị trường phải thực hiện 
còng bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 thảng 12 nãm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Cõng nghệ 
quy định về còng bố hợp chuẳn. công bố hợp quy và phương thửc 
đảnh giá sự phù hợp với tiêu chuần, quy chuẳn Kỹ thuật (Thông tư số 
28/2012,TT-BKHCN) vá Thông tư so 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thõng tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 
thảng 12 năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Còng nghệ quy định 
về công bố hợp chuấn, cõng bố hợp quy và phương thức đánh giả sự
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phù hợp vởi tiẻu chuẩn, quy chuản kỹ thuật (Thông tư sổ 02/2017/TT- 
BKHCN) và phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

3.1.1.1. Đối với sản phẩm thiết bị DAT sản xuất, lắp ráp trong nước: 
thực hiện đảnh giả sự phù hợp theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục 
II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN va Thòng tư số 02/2017/TT- 
BKHCN.

3.1.1.2. Đối với sản phắm thiết bị DAT nhập khẳu: thực hiện đánh giá 
sự phù hợp theo phương thức 7 quy định trong Phụ lục II cùa Thõng tư 
số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/BKHCN.

3.1.2. Cõng bố hợp quy

3.1.2.1. Sản phẳm thiết bị DAT còng bổ hợp quy phải dựa trẽn kết quả 
chửng nhận họp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Giao ỉhóng vận 
tải chi định theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
thảng 12 năm 2008 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều 
Luật chất lượng sản phẳm, hàng hóa (được sửa đổi, bố sung bởi Nghị 
định sổ 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 nảm 2018 và Nghị định số 
54/2018/NĐ-CP ngày 09 thảng 11 nãm 2018).

3.1.2.2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam lả cơ quan quản lý chuyên 
ngành, thực hiện việc tiép nhận hò sơ công bố hợp quy của tổ chức, cả 
nhản sản xuẩt kinh doanh thiết bị DAT theo quy định của pháp luật.

3.2. Yéu cầu về ghi nhản hàng hỏa

3.2.1. Việc ghi nhãn hàng hóa phải thực hiện theo Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP ngày 14 thảng 4 năm 2017 của Chinh phủ về nhãn 
hàng hóa. Nhãn hàng hóa phải được dán, gắn. in hoặc đúc trực tiép lên 
sản phẩm và bao bi thương phẩm ở vị trí dẻ quan sát. Nhãn hàng hóa 
phải Ihề hiện các thòng tin tối thiều sau:

- Tên và sổ sê-ri hàng hóa:

- Tẻn và sổ điện thoại đơn vị sản xuất, nhập khảu chịu trách nhiệm 
vẻ chất lượng hàng hóa;

- Thảng, năm sàn xuất;

- Điện áp sử dụng;

- Xuất xứ hàng hóa.

3.2.2. Dẩu hợp quy được sử dụng đẻ in trên bao bi, trong tài liệu kỹ 
thuật đi kèm vả phải được gẳn trên sàn phẳm thiết bị DAT ở vị trí dễ
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quan sát. Dáu hợp quy phải được thiét ké, thẻ hiện cùng một màu. dẻ 
nhặn biết. Không dẻ tẩy xóa và khỏng thẻ bóc ra gắn lại.

3.3. Tổ chửc thực hiện

3.3.1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý hoạt 
động còng bổ hợp quy. phối hợp vởi các cơ quan có liên quan kiẻm tra 
việc thực hiện Quy chuẩn này.

3.3.2. Trong trưởng hợp cảc tiêu chuản, quy chuản và quy định của 
pháp luật được viện dẳn trong Quy chuản này có sự thay đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thi áp dụng theo các văn bản mới./.
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Phụ lục A
BẢO CÁO QUÁ TRÌNH ĐÀO  TẠO CỦA HỌC VIÊN  

(Ngày báo c á o :.../.../....)

I. Thòng tin học vỉên

1. Họ và tên:
2. Mã học viên:

Ảnh chản
3. Ngày sinh: dung
4. Mã khóa học:
5. Hang đào tạo:
6. Cơ sờ đào tạo:

II. Thông tin quả trình đào tạo (nếu click vào "Phién đào tạo", nhả y đển bản đỏ sổ chi iết lộ trinh phiẻn đỏ)

STT Phiên đào tạo Biển sổ xe tập lái Ngày đào tạo Thời gian đào  
tao

Quãng đường đào  
tạo

1

2

...
Tổng
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Phụ lục B
BẢO CẢO Q UẢ TRÌNH ĐÀO  TẠO CỦA XE TẠP LÁI 

(Ngày báo c á o :.../.../....)

I. Thòng tin xe tập lái

1. Biền số xe:
2. Hạng xe:
3. Chủ sờ hữu:
4. Cơ sở đảo tạo:
5. Từ ngày..... / ....../... .. đén ngày

II. T hông tin quá trình đào tạo (néu click vào “Phiên đào tạo'', nhày ũĩén bản đồ sổ chi tiế lộ trình phiên đỏ)

STT
Phiên đào  

tạo Học viên tập lái Ngày đào tạo Thời gian đảo  
tạo

Quãng đường đào 
tạo

1

2

...
Tồng
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Phụ lục c
BÁO CẢO KẾT QUẢ TH Ự C HÀNH LÁI XE CỦA KHÓA HỌC  

(Ngày báo c á o :.../.../....)
Thông tin khóa học

1. Mã khỏa học:
2. Hạng đào tạo:
3. Ngày khai giảng:
4. Ngày bế giảng:
5. Cơ sờ đảo tạo:

II. Thóng tin quá trỉnh đẳo tạo (nếu click vào "Họ và tên"hoặc “Mã học viên", nhảy đến bảo cáo toàn bộ phiên 
đào tạo theo màu Phụ lục A)

STT Họ và tén Ngày sinh Mã học vién Thời gian 
đào tạo

Q uãng đường  
đào tạo

Ghi chú 
(Đáp ửng hoặc 
không đáp ứng 

quy định)

1

2

...
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Lời nói đầu

QCVN 106:2020/BGTVT do Tổng cục Đưởng bộ Việl Nam biên soạn. Bộ 
Khoa học và Công nghệ thảm định, Vụ Khoa học - Công nghệ trinh Bộ 
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QUY CHUAN KỶ THUẠT QUỔC GIA VÉ MỎ PHỔNG ĐÉ ĐÀO TẠO LÁI X E -
CABIN HỌC LÁI XE Ổ TỔ

National technical regulation on Car driving training simulator

1. QUYĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vj điều chỉnh

Quy chuẳn này quy định các yẽu cằu kỹ thuật tối thiẻu đổi với thiết bị mỏ 
phòng đếđảo tạo lải xe ỗ tỏ.

1.2. Đổi tượng ảp dụng

Quy chuẳn này áp dụng đổi với tố chức, cả nhản cỏ liên quan đến sản 
xuất, lắp rảp, nhập khẳu, chửng nhận chát lượng, quản lý và khai thác sử 
dụng thiết bị mò phỏng đẻ đào tạo lải xe ô tỏ.

1.3. Giải thich từ ngử

Trong Quy chuẳn này. các từ ngữ dưới đày được hiểu như sau:

1.3.1. Thiết b ị mỏ phỏng đào tạo là i xe ô tỏ: là thiét bị cơ khi, điện tử được 
sử dụngđề hướng dản việc học lải xe ô tô (sau đây gọi tẳt là thiết bị mô 
phỏng dạy lái xe).

1.3.2.T/)é: là các loại thẻ từ. thẻ chip sử dụng đẻ định danh học viên, giáo 
viên.

1.4. Từ viết tắt

TT Tử viết tắt Ý nghĩa

1 TBMP Thiết bị mô phỏng đẻ đào tạo lái xe ò tò

2 PMGV Phần mèm vặn hành và giảm sảt của giáo viên

3 KHCN Khoa học công nghệ
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2. QUY ĐỊNH KỸ THUẠT

2.1. Quy định phần cứng

2.1.1. Cấu trúc

Thiết bị mỏ phỏng đẻ đào tạo lái xebao gồm 5 thành phần chính:

(1) Cabin lải.

(2) Hệ thống hién thj và ảm thanh.

(3) Hệ thổng mảy tính vả phần mềm mỏ phỏng.

(4) Hệ thống mò phỏng chuyến động.

(5) Bàn vận hành và giám sát của giảo viên.

2.1.2. Sổ lượng các thiết bị

Yẻu cầu: M (bầt buộc trang bị chinh xác số lượng), MM (bẳt buộc trang bj 
với số lượng tối thiếu).

STT Thành phần ĐVT Số lượng Yêu cầu Ghi chủ

1 Cabin lái Bộ 1
1.1 Hệ thống đièu khiển

- Vô lăng Bộ 1 M

- Cần sổ Cái 1 M

- Chản ga Cái 1 M

- Chán cỏn Cải 1 M
Chỉ có ỉảc 
dụng tronq 
chế độ so 
sàn

- Phanh tay Cái 1 M

- Chân phanh Cái 1 M

1.2 Ghế ngồi Cái 1 MM

1.3 Hệ thóng đồng hồ

-

Đồng hồ tốc độ xe, 
đồng hò tốc độ 
vòng quay động cơ. 
đèn bảo pha/cốt, 
đèn báo rẽ.

Cái 1 M

1.4 Khung cabin

- Khung cabin Cái 1 M

4



QCVN 106:2020/BGTVT

STT Thảnh phần ĐVT Số lượng Yẻu cầu Ghi chú

1.5 Nút bám còi xe Cái 1 M

1.6 Dáy an toàn Cái 1 MM
Tươncj ửng 
với so ghe 

ngồi

1.7
Cằn đièu khiến tin 
hiệu đèn (đèn pha. 
xi nhan)

Cái 1 M

1.8 Cần điều khiển gạt 
nước Cải 1 M

1.9 Chia khóa hoặc nút 
bám khởi động Cái 1 M

2 Hệ thống hiẻn 
thịvà âm thanh

2.1
Thiét bị mỏ phỏng 
góc nhiñ phía trước 
lái xe

Bộ 1 M

2.2 Thiết bị mô phỏng 
gương chiéu hậu

-
Mô. phỏng gương 
chiếu hậu hai bên 
(bèn trải)

Cải 1 M

-
Mố phỏng gương 
chiếu hậu hai bẻn 
(bén phải)

Cái 1 M

- M6 phỏng gương 
chiéu hậu trong xe. Cái 1 M

2.3 Loa Bộ 1 M

3
Hệ thống máy tính 
và phần mèm mỏ 
phòng

3.1
Máv tính cảỉ đặt 
phấn mềm mỏ 
phỏng đào tạo lái xe

Cái 1 MM

4
Hệ thống mỏ 
phỏng chuyến 
động

Bộ 1 M

5
Bản vận hành vè 
giám sát của giảo 
viên

- Màn hình Cải 1 MM

-
Phần mẻm vận 
hành và qiám sát 
của giảo viễn

Bộ 1 M

Bàng 1 : Quy định số lượng các thiết bị mò phỏng đé đảo tạo lải xe



2.2. Quy định kỹ thuật

2.2.1.Cabin lải

2.2.1.1. Hệ thống đièu khién

a) Vô lăng

- Đối xứng vả có bề rộng tối thiẻu 300mm;

- Cỏ giới hạn hành trinh quay theo hai chiều (tối thiểu 1,75 vòng mỏi bèn);

- Cỏ lực phản hồi lẽn vô lâng tại các tốc độ xe vả góc đánh lái khác nhau, 
momen lực lởn nhát trong khoảng tử 2 4- 5 Nm;

- Có khả năng tự quay vè vị tri trung gian khi xe quay vỏng và thỏitác dụng 
lực lèn vành tay lải.

b) Cần sổ

- Phải cỏ ký hiệu đẻ nhận biét được vị tri các số;

- Cài đặt số phải được chỉ định đúng theo danh mục thiết bị (thủ cỏng/tự 
động);

- Đối vởi bộ điều khiển sổ thủ còng, cần có cơ cấu khóa vị tri cần sổ được 
điều khién bởi bàn đạp ly hợp. Bàn đạp ly hợp vả cơ cấu khóa liên động vị 
trí cần số phải đáng tin cậy (phài đạp bàn đạp ly hợp mởi cỏ thẻ chuyẻn vị 
tri cần số);

- Đổi với bộ điều khiển cần sổ tự động, cần có cơ cáu khóa vị trí cẩn sổ 
được điều khiến bẳng bản đạp phanh. Bàn đạp phanh vả cơ cẩu khóa liên 
động vị trí cần sổ phải đáng tin cậy (phải đạp bàn đạp phanh mới có thẻ 
chuyén vị trí cần số ra khỏi vị trí p. từ D về R, từ D vè 1 hoặc 2, tử R vả D 
vềP );

- Lực tác động của cần truyền phải nẳm trong phạm vi từ 10N đến 50N.

- Các ký hiệu tay sổ được quy định tại Bảng 2 dưới đây:

QCVN 106:2020/BGTVT

TT Loại cabin tập lải Ký hỉệu các vị tri số

1
Xe sổ điều khiẻn thủ 

công (sổ sàn)
Sổ N; Số tiến: 1,2.3.4,5; sổ lui: R

2 Xe sổ tự động Số p, N; Số D. sổ M (♦,-) / số L. số 1. 2: sổ lùi R

Bảng 2 : Quy định vè số lượng các vị trí số trên cần số

c) Chán ga

- C6 trang bị cơ cáu đảm bảo bàn đạp tự hồi vị vè vị tri ban đầu khi thòi tác dụng 
lực;
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- Tống hành trinh của bàn đạp ga nảm trong phạm vi (0 -ỉ-100) mm;
- Lực đạp phải nẳm trong phạm vi (0 + 100) N.

d) Chân phanh

• Có trang bị cơ cáu đảm bảo bàn đạp tự hổi vị vẻ vj trỉ ban đầu khi thôi tảc 
dụng lực;

- Lực phản hồi không tuyến tính theo hành trinh đạp:mô phỏng được hiện 
tượng lực phản hồi khác biệt giữa 2 giai đoạn(Giai đoạn 1: hành trình tự 
do khi má phanh chưa tiếp xúc, Giai đoạn 2: khi phanh bảt đầu có tác 
dụng);

- Hành trinh toi đa của bản đạp phanh nẳm trong phạm vỉ (0 + 135) mm;

- Lực đạp phải nẳm trong phạm vi (0 4- 500) N.

đ) Phanh tay

- Lực kẻo của cần phanh đỗ phải nẳm Irong khoảng tử 20 N đến 100 N.

e)Chàn ly hợp (Chân cỏn)

- Cỏ trang bị cơ cáu đảm bảo bàn đạp tự hồi vị vè vị trí ban đầu khi thôi tác 
dụng lực;

- Lực phản hồi không tuyến tính theo hành trinh đạp: mõ phỏng được hiện 
tượng lực phản hồi khác biệt giữa 2 giai đoạn (giai đoạn 1: từ lúc bẳt đầu 
đạp ly hợp đến lúc ly hợp bắt đầu ngẳt. giai đoạn 2: từ lúc ly hợp bẳt đầu 
ngắt đén lúc ly hợpngẳt hoàn loàn);

- Hành trinh tối đa của bàn đạp cỏn nẳm trong phạm vi (0 -ỉ-120) mm;

- Lực đạp phải nẳm trong phạm vỉ (0 + 150) N.

2.2.1.2. Ghế ngồi

- Có thẻ diều chình được vị trí trưởc/sau, cao/thẩp, ngả lưng ghế;

- Độ lệch tâm giữa ghé lải và trục láicủa vô lãng <40 mm.

2.2.1.3. Hệ thống mõ phỏng đồng hồ 

Hién thị trong bảng điều khiẻn:

- Tốc độ của xe. tốc độ vỏng quay động cơ;

- Đèn báo phanh đỏ, đèn bảo rẽ trái và phải, đèn báo pha, COS và đèn 
báo dáy antoàn;

- Đồng hồ đo nhiẻn liệu và dồng hồ đonhiệt độ nước;

Khi thiết bị hoạt động, hiển thị của đồng hò phải ổn định, khòng bị nhảy
hoặc bị kẹt và sẽrở vè 0 khi không hoạt động.
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2.2.1.4. Khung cabỉn

* Khung cabin được làm bẳng kim loại,đảm bảo chắc chần.

2.2.1.5.cần diều khiển gạt nước

Có 3 vị tri tương ứng với 3 tốc độ gạt nưởc khác nhau.

2.2.1.6. Cần điều khiển tín hiệu đèn

Cỏ các vị trí cho phép điều khiẻn các loại đèn khác nhau bao gồm: đèn 
pha. cốt. dừng, sương mủ. xi nhan, đèn báo nguy hiểm.

2.2.2. Hệ thống hiến thị và ảm thanh

2.2.2.1. Hệ thống mỏ phỏng góc nhìn phía trước

* Loại thiết bị hiẻn thị: màn hình hoặc màn chiếu;

- Chỉ tiêu thiết bị hiển thị: kích thước chiều ngang vùng hiển thị£1800mm.

2.2.2.2.MÔ phòng gương chiếu hậu

Sử dụng thiết bị riẽng biệt hoặc tich hợp chung với hệ thống mò phòng 
góc nhìn phía trước, có khả nãng điều chỉnh góc nhìn gương chiếu hậu.

2.2.2.3. Hệ thống ảm thanh

- Tổi thiẻu hệ thống ảm thanh Stereo.

2.2.3. Hệ thống mảy tinh và phần mềm mô phòng

2.2.3.1. Hệ thống máy tính

Hệ thống máy tinh có cấu hinh phù hợp. được cài đặt hệ điều hành 
đảm bảo phù hợp đế phần mềm mô phỏng lải hoạt động ổn định.

2.2.3.2. Phần mềm mỏ phỏng lái xe

Phẩn mềm mô phỏng lải xe cỏ giao diện và kết quả hiển thị bảng Tiểng 
Việt, mỏ phỏng luyện thập thực hành lải xe cho các hạng xe B. c , D. E, 
FB. FC. FD. FE.

Phần mềm mò phỏng phải có đầy đủ các tỉnh năng theo quy định sau đày:

a) Tiếp nhận thông tin học viên

Tiếp nhận thông tin học viên thông qua việc nhập tệp dử liệu báo cáo 
đàng ký sát hạch lải xe (bảo cảo 1) được trích xuất từ phần mềm quản lý 
cơ sớ đào tạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

b) Chừc năng đăng nhập và đãng xuất

QCVN 106:2020/BGTVT
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Học viẻn phải đãng nhặp đé bảt đầu một phién luyện tập bẳng mã học 
viẻn/thẻ RFID/vản tay (đồng bộ với phương thửc nhặn dạng học viên của 
Thiết bị giám sát học lý thuyét của cơ sờ đảo tạo).

c) Chửc năng bài tập

Hệ thống phải đuợc cài đặt đièu kiện thời tiết (ngày/đẽm; trời mưa to. gió 
lớn/ trời nắng) và tối thiều 08 bài lải theo quy định bao gồm:

- Bài tập lải xetổng hợp;

- Bài lái xe trong đỏ thị;

- Bài lái xe trên đường cao tổc;

- Bài lái xe trên đường đồi nủi;

- Bải lái xe lẽn. xuống phà;

- Bài lái xe trên đường lằy;

- Bải lái xe trong điều kiện sương mù;

- Bải lải xe qua đường ngập nước, lải xe qua ngầm.

Quy định cụ thẻ đối với từng bài tập như sau:

QCVN 106:2020/BGTVT

Bải tập Yêu cầu

Bải tập lái xe 

tổng hợp

Địa hinh theo quy định:

- Xuất phát

- Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

- Dửng và khởi xe trẽn dốc

- Qua vệt bánh xe và dường vuỏng góc

- Đi qua ngã tư có tín hiệu đièu khién giao thông

- Đi xe qua đường vòng quanh co (chử S)

- Ghép xe dọc vào nơi đỗ

- Tạm dừng ờ chỗ có đường sảt chạy qua

- Thay đổi sổ trẽn đường bèng

- Ghép xe ngang vào nơi đỗ

- Tỉnh huống nguy hiém

- Kẻt thúc
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Bàỉ lái xe trong 
đó thị

Quãng đường tối thiéu: 10 km

Các loại hỉnh đường giao Ihỏng:

đường một chièu, đường hai chièu, giao cắt đường sắt. ngã ba, 
ngả tư. cầu vượt, hằm đường bộ. phà

Chúng loại và số lượng phương tiện khác lưu thông trong bài 
tập: Tối thiều bao gồm

- Xe tải (số lượng: 10)

- Xe con (sổ lượng: 30)

- Xe cửu thương (Sổ lượng: 1)

- Xe khách (sổ lượng: 10)

- xe mảy (Số lượng: 50)

- Người đi bộ (Số lượng 30)

Bài lải xe trén 
đường cao tốc

Quảng đường tổi thiểu: 30 km

Loại hình giao thòng: cao tốc 2 chiều, mồi chièu tối thiẻu 3 làn 
dường

Chủng loại và sổ lượng phương tiện khác lưu thỏng trong bài 
tập: Tối thiểu bao gồm

- Xe tải (số lượng: 10)

- Xe con (số lượng: 30)

- Xe cửu thương (Số lượng: 1)

- Xe khách (số lượng: 10)

- Xe Container (10)

Bài lái xe trén 
đưởng đồi núi 
(nhiều đường 
quanh co, lèn 
dổc, xuống 
dổc, ...)

Quảng đưởng tổi thiều: 10 km

Các loại hinh đường giao thống: đưởng đất/đưởng nhựa, đưỡng 
lén dốc/xuống dốc; Góc leo dốc tối đa: 10%

Chúng loại và số lượng phương tiện khác lưu thông trong bài 
tặp: Tối thiểu bao gồm

- Xe tải (sổ lượng: 10)

- Xe con (sổ lượng: 30)
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- Xe cửu thương (Sổ lượng: 1)

- Xe khách (sổ lượng: 10)

- xe mảy (Số lượng: 50)

- Người đi bộ (Số lượng 30)

Bài lái xe lẻn, 
xuỏng phả

Quãng đường tối thiéu: 3 km

Các loại hlnh đường giao thông: đường bê tông, đường lên 
dốc/xuống dốc; Góc leo dốc tối đa: 10%

Chủng loại và sổ lượng phương tiện khác lưu thỗng trong bài 
tập: Tổi thiéu bao gồm

- Xe tải (số lượng: 05)

- Xe con (sổ lượng: 05)

- xe máy (Số lượng: 20)

- Người đi bộ (Só lượng 30)

Bài lái xe trên 
đường lầy

Quảng đường tối thiêu: 10 km

Các loại hlnh đường giao thông: đường đát/đường nhựa, đường 
lén dốc/xuống dốc; Góc leo dốc tối da: 10%

Chủng loại và sổ lượng phương tiện khảc lưu thống trong bài 
tập: Tổi thiều bao gồm

- Xe tải (số lượng: 10)

- Xe con (số lượng: 30)

- Xe cứu thương (Số lượng: 1)

- Xe khách (sổ lượng: 10)

- xe mảy (Sổ lượng: 50)

- Ngưởi đi bộ (Số lượng 30)

Bãi lái xe trong 
điều kiện 
sương mù

Quãng đưởng tối thiểu: 10 km

Các loại hinh đường giao thông: đưởng dát/đưởng nhựa, đường 
lén dốc/xuống dốc; Góc leo dốc tối đa: 10%
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Chủng loại và sổ lượng phương tiện khác lưu thòng trong bài 
tập: Tối thiẻu bao gồm

- Xe tải (sổ lượng: 10)

- Xe con (sổ lượng: 30)

- Xe cửu thương (Số lượng: 1)

- Xe khách (sổ lượng: 10)

- xe mảy (Sổ lượng: 50)

- Ngưởi đi bộ (Số lượng 30)

Lái xe qua 
đường ngập 
nước, lái xe 
qua ngầm

Quãng đường tối thiẻu: 10 km

Các loại hlnh đường giao thỗng: dường đáưđường nhựa, đường 
lén dổc/xuống dốc; góc leo dốc tói đa: 10%

Chủng loại và sổ lượng phương tiện khác lưu thông trong bài 
tập: Tối thiếu bao gồm

- Xe tài (sổ lượng: 10)

- Xe con (sổ lượng: 30)

- Xe cứu thương (Số lượng: 1)

- Xe khách (sổ lượng: 10)

- xe mảy (Số lượng: 50)

- Người đi bộ (Số lượng 30)

Bảng 3: Yêu càu cảc bài tập lái

c) Tinh năng quan sát phía trư&c

Hệ thống phải cỏ chức nàng hiẻn thị góc nhin phia trước của lái xe với các 
thông sổ như sau:

- Trường nhin: Tối thiểu 120° X 22,5° (Rộng X Cao);

- Tổc độ khung hình: Tổi thiểu 30 fps;

- Chát lượng hình ảnh hiẻn thị đáp ứng: số màu t2 4  bits, độ chi tiết tương 
ửng của góc nhin vả sổ điẻm ảnh: tối thiẻu 2.0 arcmin/pixel, độ tương phản tối 
thiểu 15:1;

- Trường hợp sử dụng máy chiếu đẻ làm màn hinh mò phỏng, phải nhìn rõ 
trong điều kiện ánh sảng 300 Lux.
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d) Tinh năng quan sảt gư ong  chiếu hậu

Hệ thống phải có chức năng hiẻn thị 3 góc nhìn quan sát gương chiếu hậu 
cho lải xe. bao gồm: gương chiếu hậu hai bèn (bẻn trái), gương chiếu hậu hai 
bén (bẽn phải), gương chiểu hậu trẻn kính chẳn giỏ. vị trỉ hiẻn thị mô phỏng 
gương chiếu hậu phủ hợp với từng hạng xe B. c. D, E, FB, FC, FD. FE.

đ) Tính nàng mô phòng đèn ch iếu sáng và đèn tin  hiệu

QCVN 106:2020/BGTVT

Hệ thổng phải cỏ chức nảng mỏ phỏng hoạt động của các đèn chiếu sáng 
và các đén tỉn hiệu. Cụ thé như sau:

Loại đòn Yéu cầu

Đèn chiếu xa phia trưởc - Màu tràng hoặc váng.

Đèn chiếu gần phía trước - Trẳng hoặc vảng.

Đèn báo rẽ trước - Màu vàng.

Đèn bảo rẽ sau - Màu vàng/đỏ.

Đèn phanh

- Màu đỏ.
Cường độ 20 + 100 cd hoặc trong điều kiện ánh 
sảng ban ngày phải bảo đảm nhận biét được tin 
hiệu ở khoảng cách 20 m.

Đèn lùi

• Màu trẳng.
- Cường độ 80 -ỉ- 600 cd hoặc trong điều kiện ảnh 

sáng ban ngày phải bào đảm nhận biết được tỉn 
hiệu ở khoảng cách 20 m

Đèn vị tri trưởc - Màu trẳng hoặc vàng.

Bảng 4: Mò phỏng tin hiệu đèn

e) Tinh năng m ó phỏng hoạt động của các phư ơ ng  tiện khác

Ngoại trừ bài tập sa hình, các bài tập khác phải mô phòng các phương tiện 
khác củng tham gia giao thông bao gồm nhưng khỏng giới hạn gồm: người đi 
bộ. xe con, xe khách, xe tải. xe mảy...

Các phương tiện này phải dược vận hành tự động theo tinh huống, không 
cần sự điều khiẻn.

g) Tinh năng mô phòng  âm thanh

Hệ thổng phải có tỉnh năng mỏ phỏng được tổi thiẻu các loại ám thanh sau:

• Khời động bặt cóng tắc đánh lửa. dòng điện được cung cáp sẽ có ảm 
thanh khời động động cơ;
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- Ầm thanh động cơ (thay đổi theo tốc độ vả tải);

- Âm thanh báo khi phanh gấp;

- Âm thanh xung quanh, mô phỏng ảm thanh lối xe của các phương tiện 
khác trong khung cảnh lải xe. mò phỏng mưa vả sấm sét trong thời tiết mưa;

- Tiéng rơ le đóng ngẳt theo chu kỳ đèn xi nhan nháy;

- Tiếng phát ra từ cần gạt mưa tỷ lệ với chu kỳ và tốc độ gạt;

- Tiếng va chạm tỷ lệ vởi mửc độ va chạm với chướng ngại vật;

- Tiéng hưởng dẫn bài và dọc điếm chẩm khi đi trong sa hinh chuẩn các 
hạng.

2.2.3.3. Phần mèm tạo và hiển th ị hình ành IG (Image Generator)

Tính năng Yêu cầu Ghỉ chủ

Tổc độ khung hinh (íramerate) 2:30 fps

Độ phân giải hinh ảnh quan 

sát của lái xe
£5760 X 1080 pixel

Độ phán giải hình ảnh quan 

sát của giáo vién
*1920 X  1080 pixel

Mỏ phỏng thời gian trong ngày Ngảy/đém
Có thề điều chỉnh 

theo 24h

Hỗ trợ SpeedTree, Glass Có

HỖ trợ công nghệ LOD (Level 

o( Detail)
Cố

Hiệu ửng thời tiết Nẳng. mua, báng, tuyết...

Hiệu ứng khác Khỏi xe. bụi....

Bảng 5: Tính náng phần mềm hiền thị

2.2.3.4. Phần mềm vận hành và giám sát cùa giáo viên

Phần mèm vận hành và giảm sát của giáo vièn (PMGV) phải có đầy đủ các 
tinh nảng như sau:

a) Tinh năng lựa chọn thông só bà i tập

PMGV phải cho phép giáo viên lựa chọn được các các thông số trước hoặc 
trong khi Ihực hiện bài tập. bao gồm:
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- Thời gian thực hiện bải tập: ngày/đèm (cỏ thế chọn 24 thời điềm trong 
ngày);

- Điều kiện thời tiết: mưa. nắng, sương mủ, tuyết;

• Chọn tinh huống bất ngờ.

b) Tinh năng quan sảt toàn cảnh

- PMGV phải cho phép giáo viên chọn được 8 gỏc quan sát xung quanh xe 
trong bài tập, bao gồm: góc nhin từ trưởc xe. góc nhin từ sau xe. góc nhìn từ 
bén trải xe, góc nhìn tù- bẽn phải xe và 4 góc nhin chéo;

- Chất lượng hình ảnh màn hình quan sát toàn cảnh: tối thiều 1920 X 1080 
pixel (Full HD).
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5 3 6

1 1:ao 2

8 4 7

Hình: Vị tri 8 góc nhin toàn cảnh xung quanh xe

c) Tinh nảng chấm điểm  và thông bảo lồ i

Vởi bài tập sa hinh PMGV phải cho phép chấm điẻm lự động theo quy định. 
Các lỗi của học viên trong quả trinh thực hiện bài tập phải được thòng báo trẻn 
màn hinh và trên hệ thống loa.

d) G hi lư u  và tá i hiện

PMGV phải có chức nàng ghi lại quả trinh Ihực hiện bãi tập của học viên 
và sau đỏ cho phép tái hiện lại.

Tốc độ tái hiện có thẻ điều chỉnh nhanh, chậm theo các mức:

Tốc độ tái hiện Diễn giải

1X Tốc độ binh lhường
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2x Tốc độ nhanh gấp 2 lần

đ) Tinh nàng xuấ t báo cáo ké t quà n gư ờ i học

PMGV phải có lỉnh năng lưu trữ và theo dõi lịch sử đào tạo của học viên. 
Các thông tin lưu trử bao gồm:

Thòng tin học viên: Họ và tên. ngày thảng năm sinh.

Kết quả đảo tạo: số lần học, thời gian học. điém, các lỗi và tần suất mẳc 
lỗi trong quá trinh học.

Có chức nảng in kết quả của học viên.

e) Tinh nàng thay đổ i ngôn n g ữ  giao diện phần mèm

Hệ thống phải cho phép thay đổi dược ngôn ngữ hiển thị trẽn giao diện 
phần mềm. Các ngôn ngữ bao gồm: Tiếng Anh. Tiếng Việt (Ngôn ngũ’ mặc đinh 
lúc khời tạo cố thế được cấu hinh bời quản trị hệ thống).

g) Tinh nàng chọn tinh huống bắt n g ờ

Hệ thổng phải có chức nàng cho phép giảo vién cỏ thé lựa chọn vả áp 
dụng các tinh huống giao thông bất ngờ trong quả trinh luyện tập. Các tinh 
huống bao gồm và khỏng giới hạn các tinh huổng sau:

- Người đi bộ hoặc động vặt bảng cẳt qua đường;

- Gặp xe ò tô đi lùi trên cao tốc;

- Gặp xe ỏ tô đi ngược chiều trẽn cao tốc;

- Xe tải, xe máy đổi hướng mà không có tín hiệu xi nhan;

- Xe ỏ tô phía trưởc đột ngột dừng lại.

2.2.3.5. Chì tiêu tinh năng mỏ phỏng chuyền động của xe ô tỏ

Chi tiêu Yẻu cầu Ghi chủ

Tóc độ mò phỏng

Tốc độ tính toán mỏ phỏng 
trạng thái hoạt động xe

£ 60 Hz

Độ trẻ truyền thông á 50 ms

Độ chinh xác các tín hiệu 
điều khién

Độ phản giải tỉn hiệu gỏc vồ 
lăng

s 0.5 độ
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Độ phân giải tỉn hiệu chàn ga, 
chản phanh, cỏn

s 0.5 độ

Cảc chế độ truyền động xe

Số lượng ché độ truyền động 
mỏ phỏng

2

(số sàn. số tự động)

Chế độ số sàn

Mô phỏng được các hiện tượng:

• Phải đạp chân còn khi sang 
sổ

- Quá trinh đóng/mở ly hợp 
khi nhà/đạp chân côn dản 
tởi thay đổi vận tốc xe.

- Mỏ phỏng các trưởng hợp 
hiện tượng chết máy xảy ra 
khi xe quá tải

Mô phòng tiép xúc của bánh xe 
vởi các loại vật liệu đường vả 
đièu kiện mặt đường khác 
nhau

Tổi thiéư 4 loại đường:

- Đường nhựa (đièu kiện khố 
rảo/ưởt)

- Đường bẽ tống (đièu kiện 
khô rảo/ướt)

- Đường sỏi đất

- Đường đát cỏ phủ cỏ

Bảng 6: Yêu cầu tính năng mỏ phỏng chuyến động 

2.2.4. Hệ thống mò phòng chuyển động

Tối thiẻu 3 bậc tự do (tịnh tiến theo phương thẳng đứng, lấc quanh trục 
ngang, lẳc quanh trục dọc).

• Yêu cầu chung

Thành phần Yêu cằu Ghi chú

Loại truyền động Truyền động điện/thúy khí

Số bậc tự do Tối thiều 3 bậc

Tịnh tiến theo 
trục z, quay 
quanh  trục  X và 
trục y
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Tải trọng____________I__________ Tối thiéu 250kg

• Yêu cầu về chuyến động

Thành phần Bièn độ tối thiểu Vận tóc tối thiều Gia tóc tối 
thiếu

Tịnh tiẻn theo phương z 140mm 200mm/s 2 m/s2

Gốc ngảng (pitch) ±15° 15°/s 120°/s2

G6c lật (roll) ±15° 15°/s 120°/s2

Độ chinh xác 2 mm

Bảng 7: Yêu cằu cơ cầu mó phòngchuyén động

2.2.5. Bàn vận hành và giảm sát của giảo viên

Cỏ khả năng két nổi đến nhiều TBMP cúng lúc đé vặn hành, giám sảt hoạt 
động của các TBMP.

Màn hinh hiẻn thị:

- Kích thước tối thiều 23 inch;

- Độ phản giải: Tối thiểu 1920x1080 pixel (Full HD).

2.3. Tinh an toàn của dữ liệu

Các dữ liệu lịch sử đảo tạo của học viẻn được ghi vả lưu giữ trong TBMP và 
mảy chủ phải đảm bảo không bị xóa. không bị thay đổi trong suốt thời gian lưu 
trữ theo quy định.Thởi gian lưu trử dũ' liệu của TBMP tại mảy chủ tổi thiẻu là 2 
năm.

2.4. Nguổn điện sử  dụng

TBMP sử dụng nguồn điện là 220 VAC hoặc 380 VAC. Mửc điện áp sử 
dụng của TBMP phải phù hợp với mửc điện áp đièu khiền là 24 VDC.

2.5. Tương thich điện từ  và an toàn điện thấp

2.5.1. T irơ ng  th ích  đ iện từ  (EMC 2014/30/EU)

TBMP phải thỏa mãn cảc tiêu chuẳn tương thích điện từ: EN55014-1:2017; 
EN 55014-2:2015.

2.5.2. An toản  điện áp thẳp

TBMP phải tuân theo tiêu chuản LVD 2014/35/EU (Các tièu chuẩn tham 
chiếu: EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN60335-2-82:2003+A1:2008: 
EN62233:2008.
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2.6. Quy định về lẳp đặt TBMP

Mỗi đơn vị phải bố trí phỏng riêng dành đẻ lảp đặt TBMP và bố trỉ cho học 
viên được học trẽn TBMP tại phỏng này. Căn cứ vào diện tích chiếm chỏ của 
TBMP đề bố trí phủ hợp, khoáng cách tối thiẻu đẻ lắp đặt giữa 2 TBMP lả 01 m.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

3.1. Quản lý, chửng nhận sản phầm

3.1.1. Sản phẳm TBMP trước khi lưu thỏng trên thị trường phải thực hiện công 
bổ hợp quy theo quy định tại Thõng tu* số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 
năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về cóng bổ hợp 
chuẩn, cõng bố hợp quy và phương thức đảnh giá sự phù hợp vởi tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thòng tư số 
02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trường Bộ Khoa học và 
Cóng nghệ sửa đói. bổ sung một sổ đièu của Thòng tư sổ 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học vá cỏng nghệ quy định 
về công bổ hợp chuẳn, cống bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp 
vởi tiêu chuẳn. quy chuần kỹ thuật (Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) và phải 
ghi nhãn hảng hóa theo quy định.

3.1.1.1. Đối với sản phảm TBMP sản xuẩt, lẳp ráp trong nước: thực hiện 
đánh giá sự phú hợp theo phương thửc 5 quy định tại Phụ lục II của Thỏng 
tư sổ 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

3.1.1.2.Đổi vởi sản phẩm TBMP nhập khảu:thực hiệnđánh giá sự phù hợp 
theo phương thửc 8 quy định Irong Phụ lục II của Thông tư sổ 28/2012/TT- 
BKHCN vả Thông tư số 02/2017/BKHCN.

3.1.2. Còng bổ hợp quy

3.1.2.1.Sản phẳm TBMP công bố hợp quy phải dựa trèn kết quảchửng nhận 
hợp quy của tổ chửcchửng nhặn được Bộ Giao thõng vận tải chì địnhtheo quy 
định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chinh 
phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều Luật chát luợng sản phảm. hàng hóa 
(được sửa đỏi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thảng 05 nâm 
2018 và Nghị định sổ 54/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018).

3.1.2.2.Tổng cục Dường bộ Việt Nam là cơ quan quản lỷ chuyên ngành, thực 
hiện việc tiếp nhặn hồ sơ cõng bố hợp quy của tổ chức, cổ nhản sản xuất kinh 
doanh TBMP theo quy định của pháp luật.

3.2. Yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa

3.2.1.Việc ghi nhãn hảng hỏa phải thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 4 nâm 2017 của Chinh phù về nhãn hàng hóa.Nhãn hàng hóa 
phải được dán, gắn. in hoặc đúc trực tiếp lèn sản phẳm và bao bi thương phầm
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ờ vị trí dẻ quan sát. Nhãn hàng hóa phải thế hiện các thòng tin toi thiểu sau:

- Tẻn và sổ sê-ri hàng hóa;

- Tèn vả sổ điện thoại đơn vị sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất 
lượng hàng hóa;

- Tháng, năm sản xuất;

- Điện áp sừ dụng;

- Xuát xứ hàng hỏa.

3.2.2.Dắu hợp quy được sử dụng đẻ in trẽn bao bi, trong tải liệu kỹ thuật đi kèm 
vả phải được gẳn trèn sản phẳm TBMP ờ vị tri dễ quan sát. Dẩu hợp quy phải 
được thiết ké. thẻ hiện củng một màu. dễ nhặn biết, không dẻ tẳy xóa vả không 
thé bóc ra gẳn lại.

3.3. Tổ chức thực hiện

3.3.1. Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quàn lý hoạt động cõng 
bố hợp quy, phối hợp với các cơ quan có lỉôn quan kiểm tra việc thực hiện Quy 
chuẩn này.

3.3.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẳn vả quy định của pháp 
luật được viện dẫn trong Quy chuần này có sự thay đổi. bổ sung hoặc thay 
thế thì áp dụng theo các vãn bản mới./.

20


